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1. Danh mục Chứng chỉ quỹ 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Danh mục quỹ 

 Mục đích: Hiển thị danh sách các mã CCQ được ACBS phân phối. Có chức năng đặt 

lệnh mua từ danh mục quỹ 

 

- Thao tác đặt lệnh mua từ màn hình danh mục quỹ:  

(1) Nhấn vào mã CCQ  → Hiển thị nút Mua  

(2) Chọn nút Mua 

(3) Hiển thị màn hình đặt lệnh 

 

2. Đặt lệnh  

 Đường dẫn: Web/ Lệnh chứng chứng chỉ quỹ mở/ Lệnh chứng chứng chỉ quỹ mở 

 Mục đích: Nhập thông tin lệnh mua/bán/chuyển đổi chứng chỉ quỹ để giao dịch 
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- Hướng dẫn thực hiện: 

2.1. Lệnh mua thường 

(1) Nhấn vào ô tìm kiếm để chọn mã chứng khoán. 

Ô tìm kiếm cho phép nhập giá trị và hiển thị 

danh sách mã chứng khoán gợi ý cho phép 

chọn. Sau khi chọn mã CCQ màn hình sẽ hiển 

thị các thông tin: Tên mã quỹ, giá NAV tham 

chiếu 

(2) Chọn loại lệnh Mua 

(3) Chọn chương trình Thường 

(4) Nhập số tiền tại Giá trị mua 

- Hiển thị các thông tin dự kiến và sức mua: 

● Số lượng CCQ dự kiến nhận: (Giá trị 

mua – Phí mua)/ NAV tham chiếu 

● Phí mua dự kiến: Giá trị mua x tỷ lệ phí 

mua 

● Sức mua: hiển thị theo thông tin của 

tài khoản được chọn 

(5) Nhấn nút Mua để đặt lệnh 

(6) Xác nhận lệnh tổng hợp thông tin mua đã nhập 

- Các thông tin hiển thị gồm: 

● Tên form: Xác nhận lệnh mua 

● Số tài khoản: số tiểu khoản 

006Cxxxxxx.40 

● Loại lệnh: Mua 

● Chương trình : Thường 

● Mã CCQ 
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● Phiên giao dịch 

● Giá trị mua 

● Số lượng CCQ dự kiến 

● Phí mua dự kiến 

● Tổng số tiền cần thanh toán 

- Nhấn nút Hủy: Đóng màn hình xác nhận 

- Nhấn nút Xác nhận: Bật hộp thoại Xác 

thực mã OTP 

(7) Nhập OTP  và nhấn nút Áp dụng: Nếu mã OTP 

đúng  Hiển thị thông báo đặt lệnh thành công. 

Nếu mã OTP không hợp lệ  Hiển thị thông báo 

lỗi 
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2.2. Lệnh mua SIP 

(1) Nhấn vào ô tìm kiếm để chọn mã chứng khoán. 

Ô tìm kiếm cho phép nhập giá trị và hiển thị 

danh sách mã chứng khoán gợi ý cho phép 

chọn. Sau khi chọn mã CCQ màn hình sẽ hiển 

thị các thông tin: Tên mã quỹ, giá NAV tham 

chiếu 

(2) Chọn loại lệnh Mua 

(3) Chọn chương trình SIP 

(4) Chọn Tần suất đầu tư 

(5) Nhập số tiền tại Giá trị mua 

- Hiển thị các thông tin dự kiến và sức mua: 

● Số lượng CCQ dự kiến nhận: (Giá trị 

mua – Phí mua)/ NAV tham chiếu 

● Phí mua dự kiến: Giá trị mua x tỷ lệ phí 

mua 

● Sức mua: hiển thị theo thông tin của tài 

khoản được chọn 

(6) Nhấn nút Mua để đặt lệnh 
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(7) Xác nhận lệnh tổng hợp thông tin mua đã nhập 

- Các thông tin hiển thị gồm: 

● Tên form: Xác nhận lệnh mua 

● Số tài khoản: số tiểu khoản 

006Cxxxxxx.40 

● Loại lệnh: Mua 

● Chương trình: SIP 

● Mã CCQ 

● Phiên giao dịch 

● Đầu tư 

● Giá trị mua 

● Số lượng CCQ dự kiến 

● Phí mua dự kiến 

● Tổng số tiền cần thanh toán 

- Nhấn nút Hủy: Đóng màn hình xác nhận 

- Nhấn nút Xác nhận: Bật hộp thoại Xác thực 

mã OTP 

(8) Nhập OTP  và nhấn nút Áp dụng: Nếu mã 

OTP đúng  Hiển thị thông báo đặt lệnh thành 

công. Nếu mã OTP không hợp lệ  Hiển thị 

thông báo lỗi 
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2.3. Lệnh bán 

(1) Nhấn vào ô tìm kiếm để chọn mã chứng 

khoán. Ô tìm kiếm cho phép nhập giá trị và 

hiển thị danh sách mã chứng khoán gợi ý cho 

phép chọn. Sau khi chọn mã CCQ màn hình 

sẽ hiển thị các thông tin: Tên mã quỹ, giá NAV 

tham chiếu 

(2) Chọn loại lệnh Bán 

(3) Nhập số lượng bán 

- Hiển thị số lượng có thể bán và thông tin dự 

kiến: 

● Giá trị bán dự kiến: Số lượng bán x NAV 

tham chiếu 

● Phí bán dự kiến: Giá trị bán x tỷ lệ phí bán 

● Thuế bán dự kiến: Giá trị bán x tỷ lệ thuế 

bán 

(4) Nhấn nút Đặt lệnh 

(5) Xác nhận lệnh tổng hợp thông tin bán đã nhập 

- Các thông tin hiển thị gồm: 

● Tên form: Xác nhận lệnh Bán 

● Số tài khoản: số tiểu khoản 

006Cxxxxxx.40 

● Loại lệnh: Bán 

● Mã CCQ 

● Phiên giao dịch 

● Số lượng bán 

● Giá trị bán dự kiến 
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● Phí bán dự kiến 

● Thuế bán dự kiến 

- Nhấn nút Hủy: Đóng màn hình xác nhận 

- Nhấn nút Xác nhận: Bật hộp thoại Xác thực 

mã OTP 

(6)  Nhập OTP  và nhấn nút Áp dụng: Nếu mã OTP 

đúng  Hiển thị thông báo đặt lệnh thành công. 

Nếu mã OTP không hợp lệ  Hiển thị thông báo 

lỗi 

 

 

 

2.4. Lệnh chuyển đổi 

(1) Nhấn vào ô tìm kiếm để chọn mã chứng 

khoán. Ô tìm kiếm cho phép nhập giá trị và 

hiển thị danh sách mã chứng khoán gợi ý cho 

phép chọn. Sau khi chọn mã CCQ màn hình 

sẽ hiển thị các thông tin: Tên mã quỹ, giá 

NAV tham chiếu 

(2) Chọn loại lệnh Chuyển đổi 

(3) Nhập số lượng bán 

(4) Chọn mã CCQ chuyển đổi 

- Hiển thị số lượng có thể chuyển đổi và phí 

chuyển đổi dự kiến 

(5) Nhấn nút Chuyển đổi để đặt lệnh 
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(6) Xác nhận lệnh tổng hợp thông tin chuyển đổi 

đã nhập 

- Các thông tin hiển thị gồm: 

● Tên form: Xác nhận lệnh Chuyển đổi 

● Số tài khoản: Số tiểu khoản 

006Cxxxxxx.40 

● Loại lệnh: Chuyển đổi 

● Mã CCQ 

● Phiên giao dịch 

● Mã CCQ chuyển đổi 

● Số lượng chuyển đổi 

● Phí chuyển đổi dự kiến 

- Nhấn nút Hủy: Đóng màn hình xác nhận 

- Nhấn nút Xác nhận: Bật hộp thoại Xác thực 

mã OTP 

(7) Nhập mã pin 

 

 

 

3. Sổ lệnh thường 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Sổ lệnh  

 Mục đích:   

- Hiển thị thông tin các lệnh đã đặt theo các ngày giao dịch khác nhau. 

- Cho phép thực hiện hủy lệnh đối với các lệnh đang ở trạng thái chờ xử lý. 

- Không cho phép sửa lệnh. 
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- Các bộ lọc gồm:  

● Mã CCQ: Hiển thị danh sách mã chứng chỉ quỹ có trong sổ lệnh. Giúp lọc nhanh 

các lệnh theo mã CCQ được tích chọn. Giá trị mặc định ban đầu: tìm kiếm theo 

tất cả  

● Tiểu khoản: Mặc định hiển thị tiểu khoản CCQ. Chỉ cho phép xem sổ lệnh của 

tiểu khoản CCQ 

● Loại lệnh: gồm Tất cả, Mua, Bán, Chuyển đổi; mặc định giá trị ban đầu là “Tất cả” 

● Chương trình: gồm Tất cả, Thường, Sip; mặc định giá trị ban đầu là “Tất cả” 

● Phiên giao dịch: Cho phép xem  chi tiết từng phiên giao dịch  

● Trạng thái: gồm Tất cả, Chờ xử lý, Đang xử lý, Đã xử lý, Từ chối, Không thành 

công, Đã hủy; mặc định giá trị ban đầu là “Tất cả”. 

 

- Các thông tin hiển thị gồm: 

● Thời gian đặt 

● Phiên giao dịch 

● Tiểu khoản 

● Loại lệnh 

● Chương trình 

● Trạng thái – được update realtime 

● Mã CCQ 
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● Mã CCQ CĐ 

● Giá trị mua 

● Giá trị khớp 

● Số lượng đặt 

● Số lượng khớp 

● Giá NAV khớp 

● Số hiệu lệnh 

● Kênh 

 

- Button chức năng 

 
  

Biểu tượng xuất tệp excel: Nhấn vào Biểu tượng → tự động xuất excel sổ lệnh về máy 

4. Sổ lệnh SIP 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Sổ lệnh SIP 

 Mục đích: Hiển thị thông tin các lệnh SIP đã đặt. Cho phép tra cứu chi tiết các kỳ thực 

hiện SIP 
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- Các bộ lọc gồm: 

● Mã CCQ: Hiển thị danh sách mã chứng chỉ quỹ có trong sổ lệnh Sip. Giúp lọc 

nhanh các lệnh theo mã chứng chỉ quỹ được tích chọn. Giá trị mặc định ban đầu: 

tìm kiếm theo tất cả 

● Tiểu khoản: Mặc định hiển thị tiểu khoản chứng chỉ quỹ. Chỉ cho phép xem sổ 

lệnh của tiểu khoản chứng chỉ quỹ 

● Chương trình: gồm Tất cả, SIP linh hoạt, SIP cố định; mặc định giá trị ban đầu là 

Tất cả 

● Trạng thái: gồm Tất cả, Hiệu lực, Đã dừng, Đã hủy; mặc định giá trị ban đầu là 

Tất cả 

- Các thông tin hiển thị:  

● Tiểu khoản 

● Chương trình 

● Mã CCQ 

● Đầu tư 

● Số tiền đầu tư định kỳ 

● Ngày đặt lệnh tiếp theo 

● Trạng thái 

● Ngày kết thúc 

● Số tiền đã đầu tư 

● Số kỳ đã đầu tư 

● Số kỳ liên tục không tham gia 

● Kênh 

● Thời gian đặt 

- Nhấn 2 lần tại hợp đồng SIP sẽ hiển thị màn hình chi tiết lịch sử các kỳ thực hiện 

SIP của hợp đồng SIP tương ứng 
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- Các thông tin hiển thị bao gồm: 

● Kỳ 

● Ngày đặt lệnh 

● Giá trị đầu tư 

● Giá NAV/CCQ 

● Phí 

● Số lượng CCQ phân bổ 

● Trạng thái 

5. Lịch sử lệnh CCQ 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Lịch sử lệnh 

 Mục đích: cho phép người dùng xem lịch sử đặt lệnh CCQ 

- Các bộ lọc:  

 Mã CCQ: Hiển thị danh sách mã chứng chỉ quỹ có trong lịch sử lệnh. Giúp lọc 

nhanh các lệnh theo mã chứng chỉ quỹ được tích chọn. Giá trị mặc định ban đầu: 

tìm kiếm theo tất cả 

 Tiểu khoản: Mặc định hiển thị tiểu khoản chứng chỉ quỹ. Chỉ cho phép xem sổ lệnh 

của tiểu khoản chứng chỉ quỹ 

 Loại lệnh: gồm Tất cả, Mua, Bán, Chuyển đổi; mặc định giá trị ban đầu là Tất cả 

 Chương trình: gồm Tất cả, Thường, SIP; mặc định giá trị ban đầu là Tất cả 

 Ngày đặt lệnh 

 Phiên giao dịch: Từ ngày đến ngày 

 Trạng thái: mặc định ban đầu hiển thị tất cả 
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- Button chức năng: 

 

Biểu tượng xuất tệp excel: Nhấn vào Biểu tượng → Tự động xuất excel lịch sử lệnh 

về máy 

6. Danh mục tài sản CCQ 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/ Thông tin tài sản 

 Mục đích: cho phép người dùng theo dõi danh mục CCQ sở hữu hiện tại 

6.1. Thông tin tài sản cơ sở 

- Thông tin hiển thị gồm: 

 Giá trị danh mục 

 Giá trị đầu tư 

 Tổng lãi lỗ 

 Lãi lỗ tạm tính 

 Sức mua 
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6.2. Danh mục đầu tư 

 
- Mục đích: Danh mục CCQ tập hợp tài sản CCQ do NĐT nắm giữ.  

- Các thông tin bao gồm: 

 Tiểu khoản 

 Mã CCQ 

 Tổng 

  Có thể bán 

 Giá NAV TT 

 Giá NAV vốn 

 Giá trị thị trường 

 Lãi lỗ 

 % Lãi lỗ 

 Tổng ( Giá trị vốn, Giá trị thị trường, Lãi lỗ, % Lãi/lỗ) 

- Đặt lệnh Mua/Bán/Chuyển đổi từ màn hình Danh mục đầu tư: 

Truy cập vào dòng thông tin CCQ → Hiển thị nút Mua/Bán/Chuyển đổi → Nhấn 

nút Mua/Bán/Chuyển đổi và điều hướng dến màn hình đặt lệnh. 

- Nhấn 2 lần trên dòng thông tin CCQ sở hữu để xem chi tiết thông tin các lô chứng 

chỉ quỹ đã mua theo từng quỹ. 
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6.3. Phân bổ danh mục 

- Hiển thị 2 đồ thị: 

 Đồ thị tỷ trọng loại quỹ: Biểu diễn tỷ lệ của loại hình quỹ đang đầu tư 

 Đồ thị tỷ trọng theo mã CCQ: Biểu diễn tỷ lệ của từng mã CCQ 

 
 

6.4. Xác nhận lệnh 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Xác nhận lệnh 

 Mục đích: Cung cấp chức năng cho khách hàng xác nhận lệnh online thay cho việc 

ký phiếu lệnh tại quầy giao dịch 

- Các bước thực hiện: 

(1) Chọn lệnh cần xác nhận 
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(2) Nhấn “Xác nhận lệnh” 

 

6.5. Lãi lỗ thực hiện CCQ 

 Đường dẫn: Web/Lệnh chứng chỉ quỹ mở/Lãi lỗ thực hiện CCQ 

 Mục đích: Tổng hợp thông tin lãi lỗ của tiểu khoản CCQ 

 
- Các bước thực hiện: 

(1) Chọn Mã CCQ 

(2) Nhập phiên giao dịch từ ngày – đến ngày 

(3) Nhấn tìm kiếm 


